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	Số: 1372/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 13 tháng 6 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế

của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2019


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của liên bộ: Nội vụ - Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 455/TTr-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2019 gồm: 166 người, trong đó có: 155 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 11 người hưởng chính sách thôi việc ngay. 
(Có Biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2.  Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm
a) Căn cứ danh sách đối tượng tinh giản biên chế được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, thẩm định chế độ chính sách cho từng đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ.
3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm:

a) Ban hành Quyết định nghỉ tinh giản biên chế theo phân cấp và giải quyết các thủ tục cho đối tượng nghỉ tinh giản biên chế theo quy định.

b) Chi trả các chế độ chính sách cho từng đối tượng tinh giản biên chế sau khi được cấp kinh phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c)
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin;

- Lưu: VT, NC, Hiệp(60b).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Quốc Khánh
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Biểu 1c

		

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC NGAY ĐỢT 2 NĂM 2019

		(Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 31/12/2019)

		(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNV ngày     /6 /2019 của Sở Nội vụ)

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch bậc trước 
liền kề						Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH								Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi tinh giản biên chế		Lý do tinh giản

												Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Lương tối thiểu		Tổng số						Số năm làm công việc nặng độc hại hoặc có phụ cấp KV 0,7

																																						Năm		Tháng		Làm tròn

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				12		13		14		15								18		19		20		21		27

				Tổng cộng

				KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

				UBND huyện Sốp Cộp

		1		Tòng Mã Hưng		15/6/1966		ĐH		Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường		4.32		01/2018		0.20		7/2019														4.32		7/2019								23.5				01/7/2019		53 1/12		Có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		7/2014														4.32		01/2018

																																3.99		01/2015

																																3.66		7/2014

				Các đơn vị sự nghiệp

				Cấp huyện

				UBND huyện Quỳnh Nhai

		2		Lò Thị Yến		29/10/1971		TC		Thư viện viên hạng IV, trường Tiểu học và THCS Lả Giôn		3.26		9/2018																		3.26		9/2019								25				01/9/2019		47 11/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																3.26		9/2018

																																3.06		9/2016

																																2.86		9/2014

		3		Đỗ Thị Thơm		25/7/1972		ĐH		Giáo viên tiểu học   hạng II, trường Tiểu học Mường  Giôn		4.32		12/2016						23%		9/2019										4.32		9/2019								25				01/9/2019		47 2/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				23%		9/2018										4.32		12/2016

																0.20		9/2017		22%		9/2017										3.99		9/2014

																0.20		01/2017		21%		9/2016

																0.15		12/2016		20%		9/2015

																0.15		10/2016		19%		9/2014

				UBND huyện Bắc Yên

		4		Đinh Hồng Thanh		01/12/1980		CĐ		Nhân viên kỹ thuật, trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Yên		3.34		9/2016						14%		11/2018										3.34		7/2019								16				01/7/2019		38 7/12		Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				14%		9/2018										3.34		9/2016

																				13%		9/2017										3.03		7/2014

																				12%		9/2016

																				11%		9/2015

																				10%		9/2014

																				9%		7/2014

				Cấp Xã

				UBND huyện Sông Mã

		5		Lường Văn Tiến		20/10/1974		Trung cấp		Văn hóa - xã hội UBND xã Nậm Ty		2.46		9/2018																		2.46		12/2019								15.5				01/12/2019		45 2/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		6/2015														2.46		9/2018

																0.20		12/2014														2.26		9/2016

																																2.06		12/2014

		6		Lò Văn Hùng		3/15/69		ĐH		Tài chính kế toán UBND xã Nậm Mằn		3.33		7/2018																		3.33		12/2019								25				01/12/2019		50 9/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																3.33		7/2018

																																3.26		10/2016

																																3.06		12/2014

				UBND huyện Bắc Yên

		7		Đinh Văn Điền		17/9/1966		Chưa quan đào tạo		Chủ tịch Hội cựu chiến binh UBND xã Song Pe		2.26		7/2017		0.15		7/2019														2.26		7/2019								17.5				01/7/2019		52 10/12		Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.15		7/2014														2.26		7/2017

																																2.06		7/2015

																																1.86		7/2014

		8		Mùa A  Sáu		22/02/1972		Chưa quan đào tạo		Tư pháp hộ tịch UBND xã Xím Vàng		1.18		10/2004																		1.18		7/2019								21.5				01/7/2019		47 5/12		Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																1.18		7/2014

				UBND huyện Quỳnh Nhai

		9		Lò Văn Păn		20/3/1965		chưa qua đào tạo		Văn hóa xã hội UBND xã Chiềng Khay		1.18		01/2002																		1.18		7/2019								17.5				01/7/2019		54 4/12		Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																1.18		7/2014

		10		Lò Văn Phong		19/4/1966		chưa qua đào tạo		Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Chiềng Khoang		2.46		02/2019																		2.46		7/2019								23				01/7/2019		53 3/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																2.46		02/2019

																																2.26		10/2017

																																2.25		02/2017

																																2.07		02/2015

																																1.89		6/2014

		11		Lường Văn Hảy		10/10/1961		chưa qua đào tạo		Văn hóa xã hội UBND xã Nậm Ét		1.18		10/2004																		1.18		7/2019								19.5				01/7/2019		57 9/12		Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																1.18		7/2014
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Bieu 1a 

		

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI  ĐỢT 2 NĂM 2019

		(Từ ngày  01/07/2019 đến hết ngày 31/12/2019)

		(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SNV  ngày    /  6 /2019 của Sở Nội vụ)

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh				Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch bậc trước 
liền kề				Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH								Số tháng hưởng trợ cấp		Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi tinh giản biên chế		Lý do tinh giản

												Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH		số năm		số tháng lẻ		Số năm làm cv nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp KV 0,7

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		18		18				19				20		21		28

				Tổng cộng

		A		KHỐI ĐẢNG

		I		Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

		1		Nguyễn Mạnh Tuấn		24/4/1962		TC		Cán sự Ban Dân tộc - Tôn giáo		4.06		10/2019																		4.06		12/2019		22 năm 8 tháng		22		8				7		01/12/2019		57 8/12		Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																4.06		10/2019

																																3.86		10/2017

																																3.66		10/2015

																																3.46		12/2014

		II		Trường Chính trị tỉnh

		2		Trần Văn Huân		01/9/1962		ĐH		Chuyên viên		4.98		3/2018																		4.98		7/2019		37 năm 5 tháng		37		5				10		01/7/2019		56 10/12		Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác,  cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.. Quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																4.98		3/2018

																																4.65		9/2015

																																4.32		7/2014

		III		Huyện ủy Quỳnh Nhai

		3		Tòng Hồng Dương		13/6/1962		ĐH		Giảng viên, phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện		4.98		12/2009		0.20		7/2019		16%		7/2019		11%		7/2019						4.98		7/2019		31 năm 9 tháng		31		9				8		01/7/2019		57 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		7/2014		16%		01/2019		11%		12/2018						4.98		7/2014

																				15%		01/2018		10%		12/2017

																				14%		01/2017		9%		12/2016

																				13%		01/2016		8%		12/2015

																				12%		1/2015		7%		12/2014

																				11%		10/2014		6%		7/2014

		B		KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

		I		CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH (CẤP HUYỆN TRỞ LÊN)

				CẤP TỈNH

				Sở Giao thông vận tải

		4		Cầm Sôm		23/10/1962		ĐH		Chuyên viên		4.98		9/2019																		4.98		11/2019		27 năm 7 tháng		27		7				8		01/11/2019		57 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																4.98		9/2019

																																4.65		9/2016

																																4.32		11/2014

				Sở Y tế

		5		Nguyễn Đình Hồng		29/11/1962		TC		Cán sự bậc 11/12 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình		4.06		01/2014										7%		7/2019						4.06		7/2019		32 năm 5 tháng		32		5				10		01/7/2019		56 8/12		Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																								7%		01/2018						4.06		7/2014

																								6%		01/2017

																								5%		01/2016

				Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

		6		Hoàng Thị Hòa		23/01/1967		ĐH		Chuyên viên		4.32		3/2016																		4.32		12/2019		30 năm 6 tháng		30		6				7		01/12/2019		52 11/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																4.32		3/2016

																																3.99		12/2014

				Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

		7		Hoàng Văn Tởn		26/5/1962		ĐH		Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản		4.98		04/2015		0.50		7/2019						6%		7/2019						4.98		7/2019		37 năm 9 tháng		37		9				8		01/7/2019		57 2/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.50		7/2014						6%		4/2019						4.98		04/2015

																								5%		4/2018						4.65		7/2014

				CẤP HUYỆN

				UBND thành phố

		8		Cầm Thị Thinh		05/02/1967		TC				4.06		11/2011										11%		12/2019						4.06		12/2019				32		1				7		01/12/2019		52 10/12		Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác. Quy địnhk tại Điểm b, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

										Cán sự phòng Y tế thành phố														10%		11/2018						4.06		12/2014		32 năm 1 tháng

																								9%		11/2017

																								8%		11/2016

																								7%		11/2015

																								6%		12/2014

				UBND huyện Sông Mã

		9		Quàng Văn Tiện		02/4/1964		ĐH				4.98		09/2011		0.30		10/2019						10%		10/2019						4.98		10/2019		37 năm 8 tháng		37		8				13		01/10/2019		55 6/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Trưởng phòng Tư pháp						0.30		10/2014						9%		9/2018						4.98		10/2014

																								8%		9/2017

																								7%		9/2016

																								6%		9/2015

																								5%		10/2014

		10		Hoàng Văn Long		28/4/1964		ĐH				4.65		7/2017																		4.65		7/2019		36 năm 10 tháng		36		10				14		01/7/2019		55 3/12		Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Chuyên viên phòng Tư Pháp																						4.65		7/2017

																																4.32		7/2014

		11		Phan Văn Tư		24/4/1964		TC				4.06		11/2012										9%		10/2019						4.06		10/2019		32 năm 9 tháng		32		9				13		01/10/2019		55 6/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Cán Sự phòng Y tế huyện														9%		11/2018						4.06		10/2014

																								8%		11/2017

																								7%		11/2016

																								6%		11/2015

																								5%		11/2014

		12		Quàng Văn Vượng		03/6/1962		TC				4.06		01/2006										16%		7/2019						4.06		7/2019		38 năm 4 tháng		38		4				8		01/7/2019		57 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Cán sự Thanh tra huyện														16%		01/2019						4.06		7/2014

																								15%		01/2018

																								14%		01/2017

																								13%		01/2016

																								12%		01/2015

																								11%		7/2014

				UBND huyện Bắc Yên

		13		Lường Am Pe		26/6/1963		ĐH				4.98		01/2018		0.20		12/2019														4.98		12/2019		36 năm 2 tháng		36		2				10		01/12/2019		56 6/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Phó chánh văn phòng, HĐND-UBND huyện Bắc Yên						0.20		12/2014														4.98		01/2018

																																4.65		01/2015

																																4.32		12/2014

		14		Hà Hải Yến		15/02/1962		ĐH				4.98		7/2013										8%		12/2019						4.98		12/2019		35 năm 7 tháng		35		7				7		01/12/2019		57 10/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Chuyên viên văn phòng, HĐND-UBND huyện Bắc Yên														8%		7/2019						4.98		12/2014

																								7%		7/2018

																								6%		7/2017

																								5%		7/2016

				UBND huyện Yên Châu

		15		Hà Đình Thái		11/9/1963		ĐH				4.98		4/2013		0,2		7/2019						8%		7/2019						4.98		7/2019				35		11				13		01/7/2019		55 10/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

										Phó trưởng ban KTXH. Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu						0,2		01/2017						8%		4/2019						4.98		7/2014		35 năm 11tháng

																0.45		12/2016						7%		4/2018

																0.45		7/2014						6%		4/2017

																								5%		4/2016

				UBND huyện Quỳnh Nhai

		16		Hoàng Văn Vinh		11/10/1963		TC				4.06		1/2008										16%		11/2019						4.06		11/2019		35 năm 8 tháng		35		8				11		01/11/2019		56 1/12		Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																								16%		1/2019						4.06		11/2014

										Cán sự phòng Nội vụ huyện														15%		1/2018

																								14%		1/2017

																								13%		1/2016

																								12%		1/2015

																								11%		11/2014

				CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

				CẤP TỈNH

				Ban Quản lý di dân tái định cư thủy điện Sơn La

		17		Hoàng Thị Vân		16/01/1967		ĐH		Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán		3.99		5/2017		0.30		12/2019														3.99		12/2019		28 năm 9 tháng		28		9				7		01/12/2019		52 11/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.30		3/2015														3.99		5/2017

																																3.66		12/2014

				Trường cao đẳng Sơn La

		18		Hoàng Ngọc Huy		05/09/1964		TC		Nhân viên kỹ thuật		4.06		04/2018														0.22		10/2019		4.06		10/2019		35 năm 3 tháng		35		3				14		01/10/2019		55 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																								18%		3/2018		0.22		4/2018		4.06		04/2018

																								18%		11/2017						3.63		10/2014

																								17%		11/2016

																								16%		11/2015

																								15%		11/2014

																								14%		10/2014

				Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn																																														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

		19		Lò Văn Thạch		09/01/1963		ĐH		Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm huyện Mường La		4.98		05/2011						30%		7/2019		10%		7/2019						4.98		7/2019		36 năm 9 tháng		36		9				10		01/7/2019		56 6/12

																				30%		5/2019		10%		5/2019						4.98		7/2014

																				29%		5/2018		9%		5/2018

																				28%		5/2017		8%		5/2017

																				27%		5/2016		7%		5/2016

																				26%		5/2015		6%		5/2015

																				25%		7/2014		5%		7/2014

		20		Nguyễn Như Việt		24/4/1962		TC		Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu		4.06		12/2006						26%		7/2019		15%		7/2019						4.06		7/2019		33 năm 10 tháng		33		10				8		01/7/2019		57 3/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				26%		4/2019		15%		12/2018						4.06		7/2014

																				25%		4/2018		14%		12/2017

																				24%		4/2017		13%		12/2016

																				23%		4/2016		12%		12/2015

																				22%		4/2015		11%		7/2014

																				21%		7/2014

		21		Lò Văn Viên		25/2/1964		SC		Lái xe Chi cục Kiểm lâm		4.03		10/2004										18%		7/2019						4.03		7/2019		30 năm 9 tháng		30		9				14		01/7/2019		55 5/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																								18%		12/2018						4.03		7/2014

																								17%		12/2017

																								16%		12/2016

																								15%		12/2015

																								14%		12/2014

																								13%		7/2014

				Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

		22		Lang Văn Thao		20/5/1964		TC		Diễn diễn Hạng IV, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh		4.06		10/2006										17%		12/2019						4.06		12/2019		35 năm 5 tháng		35		5				13		01/12/2019		55 7/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																								17%		10/2018						4.06		12/2014

																								16%		10/2017

																								15%		10/2016

																								14%		10/2015

																								13%		12/2014

		23		Bùi Thị Yên		17/6/1967		ĐH		Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh		4.65		10/2017		0.30		12/2019														4.65		12/2019		33 năm 11 tháng		33		11				7		01/12/2019		52 6/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.30		12/2014														4.65		10/2017

																																4.32		12/2014

		24		Lò Văn Chương		18/11/1964		ĐH		Âm thanh viên, trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh		4.98		11/2018																		4.98		12/2019		33 năm 2 tháng		33		2				14		01/12/2019		55 1/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																4.98		11/2018

																																4.65		11/2015

																																4.32		12/2014

		25		Phạm Phúc Khải		13/9/1964		TC		Nhân viên kỹ thuật, trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh		3.63		10/2004										17%		01/2019						3.63		10/2019		36 năm 1 tháng		36		1				14		01/10/2019		55 1/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								16%		01/2018						3.63		10/2014

																								15%		01/2017

																								14%		01/2016

																								13%		01/2015

																								12%		10/2014

				Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế

				Bệnh viện đa khoa tỉnh

		26		Lục Văn Hữu		28/12/1961		Bác sỹ chuyên khoa I		Bác sỹ chính, Trưởng khoa Phục hồi chức năng		5.42		6/2017		0.60		7/2019														5.42		7/2019		38 năm 3 tháng		38		3				7		01/7/2019		57 7/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.60		8/2016														5.42		6/2017

																0.05		7/2016														5.08		7/2014

																0.50		7/2014

		27		Lò Thị Bích Ngọc		27/11/1968		ĐH		Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến		4.65		02/2016		0.50		7/2019														4.65		7/2019		29 năm 3 tháng		29		3				13		01/7/2019		50 8/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.50		8/2016														4.65		02/2016

																0.40		7/2016														4.32		7/2014

																0.40		7/2014

		28		Đặng Thị Hòa		08/4/1973				Hộ lý		3.63		4/2016										5%		7/2019						3.63		7/2019		25 năm 9 tháng		25		9				11		01/7/2019		46 3/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								5%		4/2018						3.63		4/2016

																																3.45		7/2014

				Bệnh viện Y dược cổ truyền

		29		Vi Thị Thanh Huyền		26/11/1967		ĐH		Kế toán, phó phòng TCKT		4.65		9/2017																		4.65		7/2019		29 năm 0 tháng		29		0				10		01/7/2019		51 8/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.30		6/2018														4.65		9/2017

																0.30		7/2014														4.32		9/2014

																																3.99		7/2014

				Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai

		30		Điêu Thị Sơn		10/9/1971		TC		Điều dưỡng khoa Nhi		3.86		01/2018																		3.86		7/2019		23 năm 7 tháng		23		7				7		01/7/2019		47 10/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.30		3/2018														3.86		01/2018

																0.30		7/2014														3.66		01/2016

																																3.46		5/2014

		31		Hoàng Thị Thắm		23/10/1968		SC		Hộ lý		3.63		01/2014										7%		12/2019						3.63		12/2019		32 năm 3 tháng		32		3				11		01/12/2019		51 2/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								7%		01/2018						3.63		12/2014

																								6%		01/2017

																								5%		01/2016

				Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã

		32		Lò Thị Huệ		28/9/1971		SC		Hộ lý		3.63		11/2014										7%		7/2019						3.63		7/2019		26 năm 9 tháng		26		9				7		01/7/2019		47 10/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								7%		11/2018						3.63		11/2014

																								6%		11/2017						3.45		7/2014

																								5%		11/2016

		33		Bùi Thị Hoa		25/6/1972		TC		Hộ sinh trung cấp		4.06		7/2016										5%		7/2019						4.06		7/2019		26 năm 8 tháng		26		8				8		01/7/2019		47 1/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								5%		7/2018						4.06		7/2016

																																3.86		7/2014

				Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu

		34		Đào Thị Thu		20/3/1966				Kế toán viên trung cấp		4.06		12/2010										10%		7/2019						4.06		7/2019		32 năm 8 tháng		32		8				7		01/7/2019		53 4/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								10%		12/2018						4.06		7/2014

																								10%		12/2017

																								9%		12/2016

																								8%		12/2015

																								7%		12/2014

																								6%		7/2014

				Trung tâm Y tế huyện Mường La

		35		Vì Văn Chưng		15/6/1964		SC		Điều dưỡng sơ cấp trạm y tế xã Nặm Păm		3.63		12/2014										7%		7/2019						3.63		7/2019		30 năm 11 tháng		30		11				14		01/7/2019		55 1/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								7%		12/2018						3.63		7/2014

																								6%		12/2017

																								5%		12/2016

		36		Quàng Văn Tiến		17/7/1964		SC		Điều dưỡng sơ cấp trạm y tế xã Pi Toong		3.63		1/2012										10%		8/2019						3.63		8/2019		34 năm 2 tháng		34		2				14		01/8/2019		55 1/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								10%		1/2019						3.63		8/2014

																								9%		01/2018

																								8%		01/2017

																								7%		01/2016

																								6%		01/2015

																								5%		8/2014

		37		Lường Văn Còng		24/11/1963		TC		Y sỹ trạm y tế xã Chiềng Lao		4.06		1/2012										9%		7/2019						4.06		7/2019		32 năm 6 tháng		32		6				13		01/7/2019		55 8/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								9%		01/2018						4.06		7/2014

																								8%		01/2017

																								7%		01/2016

																								6%		01/2015

																								5%		7/2014

		38		Nguyễn Thị Chung		02/9/1966		TC		Y sỹ trạm y tế xã Tạ Bú		4.06		10/2011										10%		7/2019						4.06		7/2019		32 năm 9 tháng		32		9				7		01/7/2019		52 10/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								10%		10/2018						4.06		7/2014

																								9%		10/2017

																								8%		10/2016

																								7%		10/2015

																								6%		10/2014

																								5%		7/2014

				Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu

		39		Quàng Văn Pọm		26/12/1963		SC		Điều dưỡng Sơ cấp Trạm y tế xã Nậm Lầu		3.63		10/2011										10%		7/2019						3.63		7/2019		38 năm 4 tháng		38		4				13		01/7/2019		55 7/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								10%		10/2018						3.63		7/2014

																								9%		10/2017

																								8%		10/2016

																								7%		10/2015

																								6%		10/2014

																								5%		7/2014

		40		Lò Văn Tủi		14/9/1961		TC		Y sỹ Trạm trưởng trạm y tế xã Bản Lầm		4.06		10/2014		0.20		7/2019						7%		7/2019						4.06		7/2019		33 năm 3 tháng		33		3				7		01/7/2019		57 10/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.20		7/2014						7%		10/2018						4.06		10/2014

																								6%		10/2017						3.86		7/2014

																								5%		10/2016

				Trung tâm Y tế huyện Sông Mã

		41		Đèo Văn Chủ		19/5/1960		ĐH		Giám đốc Trung tâm y tế huyện Sông Mã		4.98		8/2012		0.70		9/2019						9%		9/2019						4.98		9/2019		40 năm 11 tháng		40		11						01/9/2019		59 4/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.70		9/2014						9%		8/2019						4.98		9/2014

																								8%		8/2018

																								7%		8/2017

																								6%		8/2016

																								5%		8/2015

		42		Lò Văn Thương		05/10/1964		TC		Điều dưỡng trung cấp trạm y tế thị trấn Sông Mã		3.66		12/2016																		3.66		11/2019		23 năm 8 tháng		23		8				14		01/11/2019		55 1/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																3.66		12/2016

																																3.46		12/2014

																																3.26		11/2014

		43		Quàng Văn Tỉnh		26/3/1963		TC		Điều dưỡng trung cấp trạm y tế xã Yên Hưng		3.66		12/2016																		3.66		9/2019		23 năm 2 tháng		23		2				10		01/9/2019		56 6/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																3.66		12/2016

																																3.46		12/2014

																																3.26		9/2014

		44		Toàng Thị Loan		11/30/66		TC		Y sỹ hạng IV phó trạm trưởng trạm y tế xã Yên Hưng		4.06		01/2018		0.15		9/2019														4.06		9/2019		29 năm 7 tháng		29		7				7		01/9/2019		52 10/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.15		9/2014														4.06		01/2018

																																3.86		01/2016

																																3.66		9/2014

				Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ

		45		Vì Văn Phúc		13/11/1962		SC		Điều dưỡng Sơ cấp trạm y tế xã Tân Xuân		3.63		2/2018																		3.63		9/2019		20 năm 1 tháng		20		1				10		01/9/2019		56 10/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																3.63		2/2018

																																3.45		2/2016

																																3.27		9/2014

		46		Lường Văn Sáng		15/5/1963		SC		Điều dưỡng Sơ cấpTrạm trưởng trạm y tế xã Mường Tè		3.63		7/2014		0.15		7/2019						7%		7/2019						3.63		7/2019		34 năm 4 tháng		34		4				11		01/7/2019		56 2/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.15		11/2014						7%		7/2018						3.63		7/2014

																0.20		10/2014						6%		7/2017

																0.20		7/2014						5%		7/2016

				Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai

		47		Bạc Thị Linh		05/02/1969		SC		Điều dưỡng Sơ cấp trạm y tế xã Mường Giàng		3.45		04/2017																		3.45		10/2019		22 năm 11 tháng		22		11				13		01/10/2019		50 8/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																3.45		04/2017

																																3.27		4/2015

																																3.09		10/2014

		48		Liềm Văn Yên		21/7/1964		ĐH		Bác sỹ Trạm trưởng trạm y tế xã Mường Chiên		4.65		12/2015		0.20		10/2019														4.65		10/2019		32 năm 7 tháng		32		7				14		01/10/2019		55 3/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.20		10/2014														4.65		12/2015

																																4.32		10/2014

		49		Điêu Chính Tịnh		21/8/1962		TC		Y sỹ  hạng IV trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai		4.06		12/2011										9%		10/2019						4.06		10/2019		32 năm 7 tháng		32		7				8		01/10/2019		57 2/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.30		02/2019						9%		12/2018						4.06		10/2014

																0.30		10/2014						9%		12/2017

																								8%		12/2016

																								7%		12/2015

																								6%		12/2014

																								5%		10/2014

				Trung tâm Y tế huyện Yên Châu

		50		Lò Văn Khồ		19/02/1964		TC		Y sỹ trạm y tế xã Chiềng On		4.06		12/2012										8%		7/2019						4.06		7/2019		33 năm 7 tháng		33		7				14		01/7/2019		55 5/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.15		5/2016						8%		12/2018						4.06		7/2014

																0.15		11/2015						8%		12/2017

																0.20		10/2015						7%		12/2016

																0.20		7/2014						6%		12/2015

																								5%		12/2014

		51		Lìa Láo Si		16/6/1964		TC		Y sỹ đa khoa trạm y tế xã Chiềng Tương		4.06		6/2016										5%		7/2019						4.06		7/2019		26 năm 9 tháng		26		9				14		01/7/2019		55 1/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								5%		6/2018						4.06		6/2016

																																3.86		7/2014

		52		Hoàng Văn Trình		24/02/1964		SC		Điều dưỡng Sơ cấp trạm y tế xã Chiềng Pằn		3.63		10/2016										5%		7/2019						3.63		7/2019		28 năm 3 tháng		28		3				14		01/7/2019		55 5/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								5%		10/2018						3.63		10/2016

																																3.45		10/2014

																																3.27		7/2014

		53		Hoàng Thị Thanh		11/15/66		CĐ		Dân số viên hạng IV trung tâm KHHGĐ huyện Yên Châu		4.06		8/2016										9%		7/2019						4.06		7/2019		28 năm 10 tháng		28		10				7		01/7/2019		52 8/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								9%		10/2018						4.06		8/2016

																								8%		10/2017						4.27		7/2014

																								7%		10/2016

																								6%		8/2016

		54		Lừ Văn Vần		9/15/62		TC		Y sỹ trạm y tế xã Chiềng Khoi		3.66		8/2017																		3.66		7/2019		25 năm 4 tháng		25		4				10		01/7/2019		56 10/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																3.66		8/2017

																																3.46		8/2015

																																3.26		7/2014

				Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu

		55		Hoàng Việt Hồng		27/4/1962		TC		Y sỹ hạng IV trạm y tế xã Quy Hướng		3.66		9/2018																		3.66		7/2019		26 năm 0 tháng		26		0				8		01/7/2019		57 3/12		Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Quy định tại  Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.15		4/2017														3.66		9/2018

																0.15		4/2015														3.46		9/2016

																0.20		3/2015														3.26		9/2014

																0.20		7/2014														3.06		7/2014

				Cấp huyện

				UBND thành phố

		56		Phạm Thị Nguyệt		18/02/1967		CĐ				4.89		9/2018						28%		01/2019										4.89		7/2019				29		10				8		01/7/2019		52 5/12

										Giáo viên THCS Hua La										27%		01/2018										4.89		9/2018		29 năm 10 tháng														Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác. Quy  định tại Điểm b, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																				26%		01/2017										4.58		9/2015

																				25%		01/2016										4.27		7/2014

																				24%		01/2015

																				23%		7/2014

				UBND huyện Thuận Châu

		57		Quàng văn Dom		27/10/1961		CĐ				4.58		10/2017						34%		8/2019										4.58		11/2019				35		11				7		01/8/2019		57 10/12

										Giáo viên trường Tiểu  học  và THCS  Long Hẹ										34%		9/2018										4.58		10/2017		35 năm 11 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				33%		9/2017										4.27		10/2014

																				32%		9/2016										3.96		8/2014

																				31%		9/2015

																				30%		9/2014

																				29%		82014

				UBND huyện Sông Mã

		58		Tòng Thị Lý		03/9/1965		TC				4.06		01/2010										11%		7/2019						4.06		7/2019				34		5						01/7/2019		53 10/12

										Kỹ thuật viên chuẩn đoán bệnh động vật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  huyện Sông Mã														11%		01/2018						4.06		7/2014		34 năm 5 tháng														Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																								10%		01/2017

																								9%		01/2016

																								8%		01/2015

																								7%		7/2014

		59		Lò Văn Doãn		12/10/1964		CĐ				3.96		7/2017						20%		11/2019										3.96		11/2019				20		0				14		01/11/2019		55 1/12

										Giáo viên trường Tiểu học Bản Mé										20%		10/2019										3.96		7/2017		20 năm 0 tháng														Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				19%		10/2018										3.65		11/2014

																				18%		10/2017

																				17%		10/2016

																				16%		10/2015

																				15%		11/2014

		60		Đỗ Văn Toán		15/02/1961		TC				3.86		11/2017						21%		8/2019										3.86		8/2019				22		8						01/8/2019		58 6/12

										Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Huổi Một										21%		12/2018										3.86		11/2017		22 năm 8 tháng														Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				20%		12/2017										3.66		11/2015

																				19%		12/2016										3.46		8/2014

																				18%		12/2015

																				17%		12/2014

																				16%		8/2014

				UBND huyện Bắc Yên

		61		Nguyễn Thị Ngoan		19/12/1966		TC				4.06		9/2017						23%		9/2019										4.06		9/2019				24		0				7		01/9/2019		52 9/12

										Giáo viên trường Mầm non Ánh dương xã Hua Nhàn						0.15		8/2017		23%		3/2019										4.06		9/2017		24 năm 0 tháng														Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		9/2014		22%		3/2018										3.86		9/2015

																				21%		3/2017										3.66		9/2014

																				20%		3/2016

																				19%		3/2015

																				18%		9/2014

				UBND huyện Mộc Châu

		62		Trịnh Xuân Linh		11/10/1964		TC				4.06		9/2012										10%		11/2019						4.06		11/2019				36		2				14		01/11/2019		55 1/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

										Cán sự, Trung tâm truyền thông Văn hóa huyện						0.30		8/2019						10%		9/2019						4.06		11/2014		36 năm 2 tháng

																0.30		11/2014						9%		9/2018

																								8%		9/2017

																								7%		9/2016

																								6%		9/2015

																								5%		11/2014

		63		Trịnh Thị Tuyết		24/9/1969		CĐ				4.58		12/2016						26%		11/2019										4.58		11/2019				28		2				14		01/11/2019		50 2/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên trường Tiểu học và THCS Tây Tiến										26%		9/2019										4.58		12/2016		28 năm 2 tháng

																				25%		9/2018										4.27		11/2014

																				24%		9/2017

																				23%		9/2016

																				22%		9/2015

																				21%		11/2014

		64		Trịnh Thị Tuyết		11/8/1969		TC				3.86		9/2017						25%		9/2019										3.86		9/2019				29		8				14		01/9/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên trường Mầm Non Măng Non										25%		10/2018										3.86		9/2017		29 năm  8tháng

																				24%		10/2017										3.66		9/2015

																				23%		10/2016										3.46		9/2014

																				22%		10/2015

																				21%		10/2014

																				20%		9/2014

		65		Vũ Đức Dũng		04/9/1964		ĐH				4.98		5/2017						28%		10/2019										4.98		10/2019				30		1				14		01/10/2019		55 1/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

										Giáo viên trường Tiểu học  và THCS 19/5										28%		3/2019										4.98		5/2017		30 năm 1 tháng

																				27%		3/2018										4.65		10/2014

																				26%		3/2017

																				25%		3/2016

																				24%		3/2015

																				23%		10/2014

		66		Nguyễn Thị Nguyệt		13/10/1969		ĐH				4.65		01/2018		0.20		11/2019		25%		11/2019										4.65		11/2019				27		2				14		01/11/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên, tổ trưởng tổ Chuyên,  trường Tiểu học và THCS Tây Tiến						0.20		11/2014		25%		3/2019										4.65		01/2018		27 năm 2 tháng

																				24%		3/2018										4.32		01/2015

																				23%		3/2017										3.96		11/2014

																				22%		3/2016

																				21%		3/2015

																				20%		11/2014

		67		Trần Thị Thanh		30/7/1969		CĐ				4.89		7/2018						28%		8/2019										4.89		8/2019				29		11				14		01/8/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên trường Tiểu học và THCS Tây Tiến										28%		1/2019										4.89		7/2018		29 năm 11 tháng

																				27%		1/2018										4.58		7/2015

																				26%		1/2017										4.27		8/2014

																				25%		1/2016

																				24%		1/2015

																				23%		8/2014

		68		Võ Thị Hòa		19/5/1967		CĐ				4.58		7/2017		0.15		8/2019		33%		8/2019										4.58		8/2019				32		11				8		01/8/2019		52 3/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên, tổ Phó tổ Chuyên môn khu vực trung tâm,  trường Mầm non Phiêng Luông						0.15		8/2014		32%		6/2019										4.58		7/2017		32 năm 11 tháng

																				31%		6/2018										4.27		8/2014

																				30%		6/2017

																				29%		6/2016

																				28%		6/2015

																				27%		8/2014

		69		Hà Thị Biên		13/01/1969		TC				3.86		6/2018						22%		7/2019										3.86		7/2019				23		8				13		01/7/2019		50 6/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên mầm non hạng IV  trường Mầm non Họa Mi						0.15		7/2018		22%		8/2018										3.86		6/2018		23 năm 8 tháng

																0.15		9/2014		21%		8/2017										3.66		6/2016

																				20%		8/2016										3.46		7/2014

																				19%		8/2015

																				18%		8/2014

																				17%		7/2014

		70		Nguyễn Thị Lý		27/02/1969		ĐH				4.65		01/2017						26%		8/2019										4.65		8/2019				27		11				13		01/8/2019		50 6/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên   trường Tiểu học và THCS Phiêng Luông										26%		3/2019										4.65		01/2017		27 năm 11 tháng

																				25%		3/2018										4.32		8/2014

																				24%		3/2017

																				23%		3/2016

																				22%		3/2015

																				21%		8/2014

		71		Nguyễn Thị Lan		27/7/1969		ĐH				4.65		01/2017						28%		9/2019										4.65		9/2019				29		0				14		01/9/2019		50 2/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên   trường Tiểu học và THCS Phiêng Luông										27%		9/2018										4.65		01/2017		29 năm 0 tháng

																				26%		9/2017										4.32		9/2014

																				25%		9/2016

																				24%		9/2015

																				23%		9/2014

		72		Nguyễn Thị Nhung		21/02/1968		TC				4.06		9/2013						25%		7/2019		7%		7/2019						4.06		7/2019				26		9				11		01/7/2019		51 5/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				25%		4/2019		7%		9/2018						4.06		7/2014

										Giáo viên   trường Tiểu học và THCS Nà Tân										24%		4/2018		7%		9/2017										26 năm 9 tháng

																				23%		4/2017		6%		9/2016

																				22%		4/2016		5%		9/2015

																				21%		4/2015

																				20%		7/2014

		73		Lò Thị Duyên		29/02/1968		CĐ				4.58		7/2017						30%		6/2019										4.58		7/2019				30		10				11		01/7/2019		51 5/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên   trường Mầm non Mộc Lỵ										29%		6/2018										4.58		7/2017		30 năm 10 tháng

																				28%		6/2017										4.27		7/2014

																				27%		6/2016

																				26%		6/2015

																				25%		7/2014

		74		Nguyễn Thị Lan		12/9/1969		TC				4.06		01/2014						30%		6/2019		7%		01/2019						4.06		10/2019				31		1				14		01/10/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên   trường Mầm non Mường Sang										29%		6/2018		7%		01/2018						4.06		10/2014		31 năm 1 tháng

																				28%		6/2017		6%		01/2017

																				27%		6/2016		5%		01/2016

																				26%		6/2015

																				25%		10/2014

		75		Nguyễn Thị Huyền		26/10/1969		CĐ				3.65		02/2016						19%		11/2019										3.65		11/2019				20		6				14		01/11/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				19%		11/2018										3.65		02/2016

										Giáo viên   trường Mầm non Mường Sang										18%		11/2017										3.34		5/2014		20 năm 6 tháng

																				17%		11/2016

																				16%		11/2015

																				15%		11/2014

																				14%		5/2014

		76		Phạm Thị Lan		08/11/1968		CĐ				4.58		4/2016						26%		7/2019										4.58		7/2019				28		10				13		01/7/2019		50 8/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																				26%		9/2018										4.58		4/2016

										Giáo viên   trườngTiểu học và  THCS Mường Sang										25%		9/2017										4.27		7/2014		28 năm 10 tháng

																				24%		9/2016

																				23%		9/2015

																				22%		9/2014

																				21%		7/2014

		77		Phạm Thị Đào		19/8/1968		CĐ				4.89		01/2018						27%		7/2019										4.89		7/2019				29		10				13		01/7/2019		50 11/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																				27%		9/2018										4.89		01/2018

										Giáo viên   trường Tiểu học và THCS Mường Sang						0.15		8/2016		26%		9/2017										4.58		01/2015		29 năm 10 tháng

																0.15		9/2014		25%		9/2016										4.27		7/2014

																				24%		9/2015

																				23%		9/2014

																				22%		7/2014

				UBND Mai Sơn

		78		Hà Minh Sơn		20/8/1963		TC				4.06		6/2012										10%		7/2019						4.06		7/2019				33		0				13		01/7/2019		55 11/12

										Viên chức Trung tâm Truyền thông - văn hóa huyện														10%		6/2019		0,047		5/2015		4.06		7/2014		33 năm 0 tháng														Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								9%		6/2018		0,047		7/2014

																								8%		6/2017

																								7%		6/2016

																								6%		6/2015

																								5%		7/2014

		79		Trần Duy Mạnh		16/10/1964		TC				3.63		12/2009		0.30		11/2019						12%		11/2019						3.63		11/2019				35		7				14		01/11/2019		55 1/12

										Đội trưởng đội chiếu bóng lưu động. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Mai Sơn						0.30		11/2014						12%		12/2018						3.63		11/2014		35 năm 7 tháng														Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								11%		12/2017

																								10%		12/2016

																								9%		12/2015

																								8%		12/2014

																								7%		11/2014

		80		Cầm Ái Việt		01/10/1962		CĐ				4.06		12/2005		0.45		7/2019		33%		7/2019		16%		7/2019						4.06		7/2019				34		10				10		01/7/2019		56 9/12

										Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Chanh						0.45		11/2018		33%		9/2018		16%		12/2018						4.06		7/2014		34 năm 10 tháng														Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.40		10/2018		32%		9/2017		15%		12/2017

																0.40		7/2014		31%		9/2016		14%		12/2016

																				30%		9/2015		13%		12/2015

																				29%		9/2014		12%		12/2014

																				28%		7/2014		11%		7/2014

		81		Hoàng Thị Yêng Mai		07/12/1968		ĐH				4.98		09/2015		0.45		7/2019		29%		7/2019		5%		7/2019						4.98		7/2019				30		10				13		01/7/2019		50 7/12

										Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Chanh						0.45		11/2018		29%		01/2019		5%		9/2018						4.98		09/2015		30 năm 10 tháng														Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.25		10/2018		28%		01/2018										4.65		7/2014

																0.25		7/2014		27%		01/2017

																				26%		01/2016

																				25%		1/2015

																				24%		7/2014

		82		Nguyễn Phúc Hưng		29/10/1964		CĐ				4.89		10/2013						33%		11/2019		7%		11/2019						4.89		11/2019				35		2				14		01/11/2019		55 1/12

										Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Bó										33%		01/2019		7%		10/2019						4.89		11/2014		35 năm 2 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				32%		01/2018		7%		10/2018

																				31%		01/2017		6%		10/2017

																				30%		01/2016		5%		10/2016

																				29%		01/2015

																				28%		11/2014

		83		Trần Thị Loan		08/3/1969		ĐH				4.06		11/2012						29%		7/2019		8%		7/2019						4.06		7/2019				30		10				14		01/7/2019		50 4/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Mường Bon										29%		9/2018		8%		11/2018						4.06		7/2014		30 năm 10 tháng

																				28%		9/2017		8%		11/2017

																				27%		9/2016		7%		11/2016

																				26%		9/2015		6%		11/2015

																				25%		9/2014		5%		11/2014

																				24%		7/2014

		84		Vũ Thị Sâm		26/10/1969		ĐH				4.98		12/2017		0.40		12/2019		30%		12/2019										4.98		12/2019				31		3				14		01/12/2019		50 2/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

										Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Bằng						0.40		12/2015		30%		9/2019										4.98		12/2017		31 năm 3 tháng

																0.30		11/2015		29%		9/2018										4.65		12/2014

																0.30		12/2014		28%		9/2017

																				27%		9/2016

																				26%		9/2015

																				25%		12/2014

		85		Phan Thị Hương		29/02/1968		TC				4.06		10/2010						29%		10/2019		6%		10/2019						4.06		10/2019				30		0				10		01/10/2019		51 8/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên trường Mầm non Nà Sản										29%		4/2019		6%		10/2017						4.06		10/2014		30 năm 0 tháng

																				28%		4/2018		5%		10/2016

																				27%		4/2017

																				26%		4/2016

																				25%		4/2015

																				24%		10/2014

		86		Bùi Thị Xuân		26/10/1969		ĐH				4.06		01/2016						26%		11/2019		5%		11/2019						4.06		11/2019				26		1				14		01/11/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên trườngTiểu học và THCS Hoàng Văn Thụ										25%		10/2019		5%		01/2018						4.06		01/2016		26 năm 1 tháng

																				24%		10/2018										3.86		11/2014

																				23%		10/2017

																				22%		10/2016

																				21%		10/2015

																				20%		11/2014

				UBND huyện Mường La

		87		Quàng Thị Thành		30/12/1968		TC		Giáo viên Trường mầm non Mường Chùm		3.66		01/2019						19%		11/2019										3.66		11/2019				20		11				13		01/11/2019		50 11/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				19%		11/2018										3.66		01/2019		20 năm 11

																				18%		11/2017										3.46		01/2017

																				17%		11/2016										3.26		01/2015

																				16%		11/2015										3.06		11/2014

																				15%		11/2014

		88		Nguyễn Thị Giảng		03/09/1969		ĐH				4.98		01/2018						27%		12/2019										4.98		12/2019				29		3				13		01/12/2019		50 3/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Giáo viên trường THCS Nặm Păm										27%		01/2019										4.98		01/2018

																				26%		1/2018										4.65		1/2015		29 năm 3 tháng

																				25%		1/2017										4.32		12/2014

																				24%		1/2016

																				23%		1/2015

																				22%		12/2014

				UBND huyện Phù Yên

		89		Nguyễn Quang Khải		19/9/1964		TC		Nhân viên ký thuật, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện		4.06		04/2018						20%		'10/2019										4.06		10/2019				36		11				14		01/10/2019		55 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				20%		4/2019										4.06		04/2018

																0.20		10/2018		19%		4/2018										3.86		04/2016		36 năm 11 tháng

																0.20		10/2014		18%		'4/2017										3.66		10/2014

																				17%		4/2016

																				16%		4/2015

																				15%		10/2014

		90		Nguyễn Thị Thiệu		13/4/1968		TC		Giáo viên trường   Trường tiểu học và THCS Mường Thải		4.06		11/2013						29%		9/2019		7%		9/2019						4.06		9/2019				31		0				11		01/9/2019		51 5/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				29%		9/2018		7%		11/2017						4.06		9/2014

																				28%		'9/2017		6%		11/2016										31 năm 0 tháng

																				27%		9/2016		5%		11/2015

																				26%		9/2015

																				25%		9/2014

		91		Hoàng Tiến Thưng		12/6/1963		TC		Giáo viên trường tiểu học và THCS Tường Phong		4.06		01/2008						34%		8/2019		13%		8/2019						4.06		8/2019				35		11				11		01/8/2019		56 2/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				34%		9/2018		13%		01/2019						4.06		8/2014

																				33%		'9/2017		13%		01/2018										35 năm 11 tháng

																				32%		6/2016		12%		01/2017

																				31%		9/2015		11%		01/2016

																				30%		9/2014		10%		01/2015

																				29%		8/2014		9%		8/2014

		92		Hà Minh Phú		10/10/1969		ĐH		Phó hiệu trưởng, trườngTiểu học và THCS Mường Bang		4.98		01/2018		0.45		11/2019		25%		11/2019										4.98		11/2019				27		2				14		01/11/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.45		11/2014		25%		01/2019										4.98		01/2018		27 năm 2 tháng

																				24%		01/2018										4.65		01/2015

																				23%		01/2017										4.34		11/2014

																				22%		01/2016

																				21%		01/2015

																				20%		11/2014

		93		Trần Thị Bằng		5/28/69		TC		Giáo viên trường Mầm non Quang Huy		4.06		10/2011						25%		10/2019		9%		10/2019						4.06		10/2019				32		3				14		01/10/2019		50 5/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				24%		10/2018		9%		10/2018						4.06		10/2014		32 năm 3 tháng

																0.20		9/2017		23%		10/2017		9%		10/2017

																0.20		6/2017		22%		10/2016		8%		10/2016

																				21%		10/2015		7%		10/2015

																				20%		10/2014		6%		10/2014

				UBND huyện Yên Châu

		94		Lường Văn Vần		08/11/1961		ĐH		Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện		4.98		12/2007		0.30		7/2019						13%		7/2019						4.98		7/2019				37		6				7		01/7/2019		57 8/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.30		7/2014						13%		12/2018						4.98		7/2014

																								12%		12/2017										37 năm 6 tháng

																								11%		12/2016

																								10%		12/2015

																								9%		12/2014

																								8%		7/2014

		95		Hoàng Thị Phẩu		20/11/1967		TC		Giáo viên trường Mầm non Họa Mi		4.06		01/2015						29%		6/2019		6%		7/2019						4.06		7/2019				29		10				10		01/7/2019		51 8/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		5/2015		29%		6/2019		6%		1/2018						4.06		01/2015

																0.15		9/2014		28%		6/2018		5%		1/2017						3.86		7/2014		29 năm 10 tháng

																				27%		6/2017

																				26%		6/2016

																				25%		6/2015

																				24%		7/2014

		96		Hoàng Thị Mai		15/5/1969		TC		Giáo viên trường Mầm non Họa Mi		4.06		01/2014						29%		7/2019		7%		7/2019						4.06		7/2019				29		10				14		01/7/2019		50 2/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				29%		3/2019		7%		1/2018						4.06		7/2014

																				28%		3/2018		6%		1/2017										29 năm 10 tháng

																				27%		3/2017		5%		01/2016

																				26%		3/2016

																				25%		3/2015

																				24%		7/2014

		97		Đoàn Thị Tươi		12/9/1968		TC		Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng		4.06		01/2012						32%		7/2019		9%		7/2019						4.06		7/2019				32		10				13		01/7/2019		50 10/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				32%		3/2019		9%		1/2018						4.06		7/2014

																				31%		3/2018		8%		1/2017										32 năm 10 tháng

																				30%		3/2017		7%		01/2016

																				29%		3/2016		6%		01/2015

																				28%		3/2015		5%		7/2014

																				27%		7/2014

		98		Nguyễn Thị Nhanh		09/08/1968		CĐ		Giáo viên trường Tiểu học và THCS Chiềng Sàng		4.58		7/2017						26%		7/2019										4.58		7/2019				27		9				13		01/7/2019		50 11/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				26%		10/2018										4.58		7/2017

																				25%		10/2017										4.27		7/2014		27 năm 9 tháng

																				24%		10/2016

																				23%		10/2015

																				22%		10/2014

																				21%		7/2014

		99		Hoàng Đình Ổng		02/01/1964		CĐ		Phó hiệu trưởng Tiểu học Chiềng Đông B		4.89		01/2015		0.30		7/2019		29%		7/2019		6%		7/2019						4.89		7/2019				30		10				13		01/7/2019		55 6/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.30		8/2017		29%		9/2018		6%		01/2019						4.89		01/2015

																0.40		7/2017		28%		9/2017		5%		01/2018						4.58		7/2014		30 năm 10 tháng

																0.40		3/2016		27%		9/2016

																0.30		2/2016		26%		9/2015

																0.30		7/2014		25%		9/2014

																				24%		7/2014

		100		Hoàng Văn Thành		12/7/1964		TC		Giáo viên trường Tiểu học  Chiềng Đông A		4.06		9/2011						35%		8/2019		9%		8/2019						4.06		8/2019				36		11				14		01/8/2019		55 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		7/2018		35%		8/2018		9%		9/2018						4.06		8/2014

																0.20		8/2016		34%		8/2017		9%		9/2017										36 năm 11 tháng

																0.20		5/2016		33%		8/2016		8%		9/2016

																0.20		9/2015		32%		8/2015		7%		9/2015

																0.20		5/2015		31%		8/2014		6%		9/2014

																0.20		9/2014						5%		8/2014

		101		Lê Thị Hằng		06/11/1969		CĐ		Giáo viên trường Tiểu học  Kim Chung		4.89		10/2017						31%		12/2019										4.89		12/2019				31		11				14		01/12/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		12/2014		31%		9/2019										4.89		10/2017

																				30%		9/2018										4.58		12/2014		31 năm 11 tháng

																				29%		9/2017

																				28%		9/2016

																				27%		9/2015

																				26%		12/2014

		102		Lò Thị Xum		11/9/1967		ĐH		Giáo viên trường THCS Tú Nang		4.98		01/2017						30%		7/2019										4.98		7/2019				31		10				10		01/7/2019		51 10/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		6/2018		30%		01/2019										4.98		01/2017

																0.20		9/2017		29%		1/2018										4.65		7/2014		31 năm 10 tháng

																0.15		8/2017		28%		1/2017

																0.15		8/2015		27%		1/2016

																0.15		5/2015		26%		1/2015

																0.15		9/2014		25%		7/2014

		103		Lò Thị Hương		17/12/1968		CĐ		Giáo viên trường Tiểu học và  THCS Mường Lựm		4.58		3/2016						28%		7/2019										4.58		7/2019				29		10				13		01/7/2019		50 7/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				28%		01/2019										4.58		3/2016

																				27%		1/2018										4.27		7/2014		29 năm 10 tháng

																				26%		1/2017

																				25%		1/2016

																				24%		1/2015

																				23%		7/2014

		104		Quàng Thị Xum		6/5/67		CĐ		Giáo viên trường THCS  Chiềng Đông		4.89		10/2015						30%		7/2019										4.89		7/2019				31		10				8		01/7/2019		52 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				30%		01/2019										4.89		10/2015

																				29%		1/2018										4.58		7/2014		31 năm 10 tháng

																				28%		1/2017

																				27%		1/2016

																				26%		1/2015

																				25%		7/2014

		105		Bùi Thị Tuyết Mai		05/8/1968		ĐH		Giáo viên trường Tiểu học  và  THCS Liên Chung		4.98		5/2018						27%		7/2019										4.98		7/2019				28		10				13		01/7/2019		50 11/12		Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước. Quy định tại  Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																				27%		01/2019										4.98		5/2018

																				26%		1/2018										4.65		5/2015		28 năm 10 tháng

																				25%		1/2017										4.32		7/2014

																				24%		1/2016

																				23%		1/2015

																				22%		7/2014

				UBND huyện Vân Hồ

		106		Lò Ngọc Ngoan		22/11/1964		CĐ		Viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp		4.89		12/2016																		4.89		12/2019				36		9				14		01/12/2019		55 1/12		Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm h, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																0.20		01/2019														4.89		12/2016

																0.20		01/2015														4.58		12/2014		36 năm 9 tháng

		107		Phún Bá Mương		09/9/1964		TC		Cán sự, Trung tâm truyền thông - văn hóa huyện		4.06		10/2014										7%		10/2019						4.06		10/2019				33		4				14		01/10/2019		55 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																4.06		10/2014

																								7%		10/2018										33 năm 4 tháng

																								6%		10/2017

																								5%		10/2016

		108		Hà Thị Mấn		17/10/1968		TC		Giáo viên hạng IV, trường Mầm non Mường Tè		4.06		10/2015						28%		7/2019		5%		7/2019						4.06		7/2019				29		3				13		01/7/2019		50 9/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				28%		10/2018		5%								4.06		10/2015

																				27%		10/2017		5%		10/2018						3.86		7/2014		29 năm 3 tháng

																				26%		10/2016		5%		10/2017

																				25%		10/2015

																				24%		10/2014

																				23%		7/2014

		109		Phạm Thị Minh Tân		21/10/1969		TC		Giáo viên hạng IV, trường Tiểu học Lóng Luông		4.06		9/2014						26%		11/2019		6%		11/2019						4.06		11/2019				27		11				14		01/11/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				26%		12/2018		6%		9/2018						4.06		11/2014

																				25%		12/2017		6%		9/2017										27 năm 11 tháng

																				24%		12/2016		5%		9/2016

																				23%		12/2015

																				22%		12/2014

																				21%		11/2014

		110		Hà Thị Thắm		20/11/1969		ĐH		Giáo viên tiểu học hạng II, trường Tiểu học  và THCS Tân Xuân		4.98		11/2017						31%		12/2019										4.98		12/2019				32		3				14		01/12/2019		50 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				31%		9/2019										4.98		11/2017

																0.20		7/2018		30%		9/2018										4.65		12/2019		32 năm 3 tháng

																0.20		9/2017		29%		9/2017

																0.15		8/2017		28%		9/2016

																0.15		12/2014		27%		9/2015

																				26%		12/2014

		111		Nguyễn Văn Thái		21/6/1962		TC		Giáo viên  tiểu học hạng IV, trường Tiểu học và THCS Tân Xuân		4.06		01/2009						34%		7/2019		12%		7/2019						4.06		7/2019				35		10				8		01/7/2019		57 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				34%		9/2018		12%		01/2019						4.06		7/2014

																				33%		9/2017		12%		1/2018										35 năm 10 tháng

																				32%		9/2016		11%		1/2017

																				31%		9/2015		10%		1/2016

																				30%		9/2014		9%		1/2015

																				29%		7/2014		8%		7/2014

		112		Phạm Xuân Nghĩa		04/12/1962		CĐ		Giáo viên THCS hạng II, trường Tiểu học và THCS Tân Xuân		4.89		9/2012						31%		7/2019		7%		7/2019						4.89		7/2019				32		9				10		01/7/2019		56 7/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				31%		01/2019		7%		9/2018						4.89		6/2014

																				30%		1/2018		7%		9/2017										32 năm 9 tháng

																				29%		1/2017		6%		9/2016

																				28%		1/2016		5%		9/2015

																				27%		1/2015

																				26%		7/2014

		113		Đinh Công Đới		08/6/1964		TC		Giáo viên tiểu học hạng IV, trường Tiểu học và THCS Xuân Nha		4.06		9/2011						35%		7/2019		9%		7/2019						4.06		7/2019				35		10				14		01/7/2019		55 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		7/2018		35%		9/2018		9%		9/2018						4.06		7/2014

																0.20		8/2016		34%		9/2017		9%		9/2017										35 năm 10 tháng

																				33%		9/2016		8%		9/2016

																				32%		9/2015		7%		9/2015

																				31%		9/2014		6%		9/2014

																				30%		7/2014		5%		7/2014

		114		Đinh Văn Thoán		03/7/1964		TC		Giáo viên tiểu học hạng IV, trường Tiểu học và THCS Xuân Nha		3.66		9/2016						24%		8/2019										3.66		8/2019				24		7				14		01/8/2019		55 1/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		7/2018		24%		01/2019										3.66		9/2016

																0.15		8/2016		23%		1/2018										3.46		9/2014		24 năm 7 tháng

																0.15		8/2015		22%		1/2017										3.26		8/2014

																0.15		9/2014		21%		1/2016

																				20%		1/2015

																				19%		8/2014

		115		Nguyễn Thị Thúy		16/4/1968		TC		Giáo viên tiểu học hạng IV, trường Tiểu học  và THCS Chiềng Khoa		4.06		4/2016						26%		7/2019		5%		7/2019						4.06		7/2019				26		10				11		01/7/2019		51 3/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				26%		6/2019		5%		4/2019						4.06		4/2016

																				25%		6/2018		5%		4/2018						3.86		7/2014		26 năm 10 tháng

																				24%		6/2017

																				23%		6/2016

																				22%		6/2015

																				21%		7/2014

		116		Hà Thị Thắng		21/12/1967		TC		Giáo viên tiểu học hạng IV, trường Tiểu học  và THCS Chiềng Khoa		4.06		10/2010						29%		7/2019		10%		7/2019						4.06		7/2019				31		10				10		01/7/2019		51 7/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		7/2018		29%		6/2019		10%		12/2018						4.06		7/2014

																0.15		7/2014		28%		6/2018		10%		12/2017										31 năm 10 tháng

																				27%		6/2017		9%		12/2016

																				26%		6/2016		8%		12/2015

																				25%		6/2015		7%		12/2014

																				24%		7/2014		6%		7/2014

		117		Lường Văn Linh		09/3/1962		TC		Giáo viên tiểu học hạng IV, trường Tiểu học  và THCS Mường Tè		4.06		9/2011						36%		07/2019		9%		7/2019						4.06		7/2019				36		10				8		01/7/2019		57 4/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		7/2017		36%		09/2018		9%		9/2018						4.06		7/2014

																0.20		7/2014		35%		9/2017		9%		9/2017										36 năm 10 tháng

																				34%		9/2016		8%		9/2016

																				33%		9/2015		7%		9/2015

																				32%		9/2014		6%		9/2014

																				31%		7/2014		5%		7/2014

		118		Hà Thị Quỳnh		06/12/1968		TC		Giáo viên tiểu học hạng IV, trường Tiểu học  và THCS Mường Tè		4.06		9/2011						31%		7/2019		9%		7/2019						4.06		7/2019				32		10				13		01/7/2019		50 7/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				31%		9/2018		9%		9/2018						4.06		7/2014		32 năm 10 tháng

																				30%		9/2017		9%		9/2017

																				29%		9/2016		8%		9/2016

																				28%		9/2015		7%		9/2015

																				27%		9/2014		6%		9/2014

																				26%		7/2014		5%		7/2014

		119		Lưu Thị Thủy		14/12/1967		CĐ		Giáo viên THCS hạng III, trường Tiểu học  và THCS Chiềng Xuân		4.89		12/2013						30%		7/2019		6%		7/2019						4.89		7/2019				31		10				10		01/7/2019		51 7/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		7/2018		30%		01/2019		6%		12/2018						4.89		7/2014		31 năm 10 tháng

																0.15		7/2014		29%		1/2018		6%		12/2017

																				28%		1/2017		5%		12/2016

																				27%		1/2016

																				26%		1/2015

																				25%		7/2014

		120		Tạ Tố Nga		06/3/1967		CĐ		Giáo viên THCS hạng III, trường Tiểu học  và THCS Chiềng Xuân		4.89		12/2013						29%		7/2019		6%		7/2019						4.89		7/2019				30		10				8		01/7/2019		52 4/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		8/2015		29%		01/2019		6%		12/2018						4.89		7/2014		30 năm 10 tháng

																0.15		7/2014		28%		1/2018		6%		12/2017

																				27%		1/2017		5%		12/2016

																				26%		1/2016

																				25%		1/2015

																				24%		7/2014

				UBND Quỳnh Nhai

		121		Lù Thị Nhân		08/11/1966		CĐ				4.89		10/2018						31%		9/2019										4.89		9/2019				33		0				7		01/9/2019		52 10/12

										Giáo viên tiểu học hạng III Trường Tiểu học và THCS Chiềng Khoang										31%		9/2018										4.89		10/2018		33 năm 0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		9/2017		30%		9/2017										4.58		10/2015

																0.15		10/2015		29%		9/2016										4.27		9/2014

																0.20		9/2015		28%		9/2015

																0.20		10/2014		27%		9/2014

		122		Trần Thị Sịu		13/10/1967		CĐ				4.89		9/2018						30%		7/2019										4.89		7/2019				31		10				10		01/7/2019		51 9/12

										Giáo viên tiểu học hạng III Trường Tiểu học và THCS Chiềng Khoang										30%		9/2018										4.89		'9/2018		31 năm 10 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				29%		9/2017										4.58		9/2015

																				28%		9/2016										4.27		7/2014

																				27%		9/2015

																				26%		9/2014

																				25%		7/2014

		123		Lưu Thị Chiến		12/10/1967		CĐ				4.58		10/2016						28%		9/2019										4.58		9/2019				30		0				10		01/9/2019		51 11/12

										Giáo viên tiểu học hạng III Trường Tiểu học và THCS Chiềng Khoang										28%		9/2018										4.58		10/2016		30 năm 0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				27%		9/2017										4.27		9/2014

																				26%		9/2016

																				25%		9/2015

																				24%		9/2014

		124		Lò Văn Đôi		08/3/1963		CĐ				4.89		12/2016						35%		7/2019										4.89		7/2019				36		10				11		01/7/2019		56 4/12

										Giáo viên tiểu học hạng III Trường Tiểu học và THCS Lả Giôn						0.20		9/2015		35%		9/2018										4.89		12/2016		36 năm 10 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		10/2014		34%		9/2017										4.58		7/2014

																				33%		9/2016

																				32%		9/2015

																				31%		9/2014

																				30%		7/2014

		125		Lò Thị Phẩn		26/10/1968		TC				4.06		12/2013						32%		12/2019		7%		12/2019						4.06		12/2019				33		3				11		01/12/2019		51 2/12

										Giáo viên mầm non hạng IV Trường Mầm non Họa My						0.15		8/2017		32%		3/2019		7%		12/2018						4.06		12/2014		33 năm 3 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		10/2016		31%		3/2018		7%		12/2017

																				30%		3/2017		6%		12/2016

																				29%		3/2016		5%		12/2015

																				28%		3/2015

																				27%		12/2014

		126		Quách Thị Hương		29/6/1969		ĐH				4.65		01/2017						27%		7/2019										4.65		7/2019				28		10				14		01/7/2019		50 1/12

										Giáo viên tiểu học hạng II Trường Tiểu Kim Đồng						0.20		9/2015		27%		9/2018										4.65		01/2017		28 năm 10 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		7/2014		26%		9/2017										4.32		7/2014

																				25%		9/2016

																				24%		9/2015

																				23%		9/2014

																				22%		7/2014

		127		Nguyễn Thị Hằng		05/10/1966		ĐH				4.98		7/2018		0.30		9/2019		31%		9/2019										4.98		9/2019				33		0				7		01/9/2019		52 11/12

										Phó hiệu trưởng Trường Tiểu Chiềng Bằng						0.30		9/2016		31%		9/2018										4.98		7/2018		33 năm  0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.40		8/2016		30%		9/2017										4.65		7/2015

																0.40		9/2014		29%		9/2016										4.32		9/2014

																				28%		9/2015

																				27%		9/2014

		128		Tòng Thị Điển		24/4/1969		CĐ				4.89		12/2018						28%		9/2019										4.89		9/2019				30		0				14		01/9/2019		50 5/12

										Giáo viên tiểu học hạng III Trường Tiểu Mường Giôn						0.20		9/2015		28%		9/2018										4.89		12/2018		30 năm  0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.20		10/2014		27%		9/2017										4.58		12/2015

																0.15		9/2014		26%		9/2016										4.27		9/2014

																				25%		9/2015

																				24%		9/2014

		129		Lò Thị Sương		08/02/1966		CĐ				4.89		12/2018						28%		9/2019										4.89		9/2019				30		0						01/9/2019		53 7/12

										Giáo viên tiểu học hạng III, Trường Tiểu Mường Giôn										28%		9/2018										4.89		12/2018		30 năm  0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		9/2016		27%		9/2017										4.58		12/2015

																0.15		10/2014		26%		9/2016										4.27		9/2014

																				25%		9/2015

																				24%		9/2014

		130		Phạm Thị Oanh		16/6/1967		CĐ				4.89		01/2019		0.20		9/2019		30%		9/2019										4.89		9/2019				32		0				8		01/9/2019		52 3/12

										Giáo viên tiểu học hạng III, tổ trưởng 4 + 5, Trường Tiểu Mường Giàng						0.20		10/2018		30%		9/2018										4.89		01/2019		32 năm  0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.15		9/2018		29%		9/2017										4.58		01/2016

																0.20		8/2018		28%		9/2016										4.27		9/2014

																0.20		9/2017		27%		9/2015

																0.20		9/2015		26%		9/2014

																0.20		01/2015

		131		Điêu Thị Sơn		08/5/1969		ĐH				4.65		01/2017						27%		9/2019										4.65		9/2019				29		0				14		01/9/2019		50 4/12

										Giáo viên tiểu học hạng II, Trường Tiểu Mường Giàng										27%		9/2018										4.65		01/2017		29 năm  0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				26%		9/2017										4.32		9/2014

																0.20		8/2018		25%		9/2016

																0.20		9/2016		24%		9/2015

																				23%		9/2014

		132		Trần Thị Vui		01/01/1968		CĐ				4.89		01/2019		0.40		9/2019		29%		9/2019										4.89		9/2019				31		0				10		01/9/2019		51 8/12

										Phó hiệu trưởng, Trường Tiểu Mường Giàng						0.40		01/2018		29%		9/2018										4.89		01/2019		31 năm  0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																0.30		12/2017		28%		9/2017										4.58		01/2016

																0.30		9/2016		27%		9/2016										4.27		9/2014

																0.40		8/2016		26%		9/2015

																0.40		9/2014		25%		9/2014

		133		Điêu Thị Nhai		29/4/1966		TC				4.06		12/2014						32%		7/2019		6%		7/2019						4.06		7/2019				32		10						01/7/2019		53 3/12

										Giáo viên mầm non hạng IV,Trường Mầm non Chiềng Ơn										32%		3/2019		6%		12/2018						4.06		12/2014		32 năm  10 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				31%		3/2018		6%		12/2017						3.86		7/2014

																				30%		3/2017		5%		12/2016

																				29%		3/2016

																				28%		3/2015

																				27%		7/2014

		134		Hà Thị Tiến		04/3/1967		CĐ				4.89		1/2018						29%		9/2019										4.89		9/2019				30		0				7		01/9/2019		52 6/12

										Giáo viên tiểu học hạng III,Trường Tiểu học  và THCS Chiềng Ơn										29%		6/2019										4.89		1/2018		30 năm  0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				28%		6/2018										4.58		01/2015

																				27%		6/2017										4.27		9/2014

																				26%		6/2016

																				25%		6/2015

																				24%		9/2014

		135		Điêu Thị Thoa		12/11/1967		TC				4.06		4/2013						29%		12/2019		9%		12/2019						4.06		12/2019				30		1				8		01/12/2019		52 1/12

																				29%		5/2019		9%		4/2019						4.06		12/2014

										Giáo viên tiểu học hạng IV,Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ơn										28%		5/2018		8%		4/2018										30 năm  1 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại  Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																				27%		5/2017		7%		4/2017

																				26%		5/2016		6%		4/2016

																				25%		5/2015		5%		4/2015

																				24%		12/2014

				Cấp Xã

				UBND huyện Bắc Yên

		136		Mùa A Sử		2/13/68		TC				2.66		04/2019		0.20		7/2019														2.66		7/2019				23		3				11		01/7/2019		51 5/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																2.66		04/2019

										Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc UBND xã Xím Vàng						0.20		7/2014										0.19		3/2015		2.46		4/2017		23 năm 3 tháng

																												0.19		7/2014		2.26		4/2015

																																2.06		7/2014

				UBND huyện Mai Sơn

		137		Hà Văn Phang		10/12/1963		Chưa qua đào tạo				2.25		8/2017																		2.25		7/2019				21		6				13		01/7/2019		55 7/12

										Chủ tịch Hội cựu chiến binh UBND xã Chiềng Lương																						2.25		8/2017		21 năm 6 tháng														Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																1.75		7/2014

		138		Lường Văn Đôi		12/19/61		Chưa qua đào tạo				2.25		05/2007																		2.25		7/2019				20		11				7		01/7/2019		57 7/12

										Chủ tịch Hội Nông dân UBND xã Nà Ớt																						2.25		7/2014		20 năm 11 tháng														Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

		139		Hoàng Văn Vọng		10/9/1961		TC				2.66		01/2018		0.20		7/2019														2.66		7/2019				29		10				7		01/7/2019		57 10/12

										Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Dong						0.20		01/2016														2.66		01/2018		29 năm 10 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																2.46		01/2016

																																2.45		7/2014

		140		Lò Văn Hiệp		27/12/1963		Chưa qua đào tạo				1.18		7/2011																		1.18		7/2019				21		6				13		01/7/2019		55 7/12

										Văn hóa - Xã hội UBND xã Chiềng Nơi																						1.18		7/2014		21 năm 6 tháng														Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

		141		Hà Văn Hùng		27/8/1962		TC				3.46		11/2017		0.15		7/2019														3.46		7/2019				24		10				10		01/7/2019		56 11/12

										Chủ tịch Hội cựu chiến binh UBND xã Chiềng Mung						0.15		7/2014														3.46		11/2017		24 năm 10 tháng														không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.Đ Quy định tại Điểm đ, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																3.26		11/2015

																																3.06		7/2014

		142		Điêu Chính Dũng		17/5/1962		TC				2.06		10/2017																		2.06		7/2019				21		11				8		01/7/2019		57 2/12

										Địa chính, nông nghiệp, xây dựng, môi trường UBND xã Mường Bằng																						2.06		10/2017		21 năm 11 tháng														Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																																1.86		10/2015

																																1.18		7/2014

				UBND huyện Mường La

		143		Lò Văn Học		16/5/1969		TC				3.66		11/2019																		3.66		12/2019				20		3				13		1/12/2019		50 7/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																3.66		11/2019

										Văn hóa, Xã hội. UBND xã Chiềng Lao																						3.46		11/2017		20 năm  3tháng

																																3.26		11/2015

																																3.06		12/2014

		144		Lò Văn Kiêm		15/10/1962		TC				3.66		11/2019																		3.66		12/2019				20		3				8		1/12/2019		57 2/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																3.66		11/2019

										Tư pháp - Hộ tịch. UBND thị trấn Ít Ong.																						3.46		11/2017		20 năm 3tháng

																																3.26		11/2015

																																3.06		12/2014

		145		Lò Văn Dũng		17/5/1962		Chưa qua đào tạo				2.66		01/2018																		2.66		12/2019				21		0				7		1/12/2019		57 7/12		Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

										Chủ tịch Hội CCB, UBND thị trấn Ít ong.																						2.66		01/2018		21 năm 0tháng

																																2.46		01/2016

																																2.26		12/2014

		146		Lò Văn Hoan		30/12/1966		TC				3.46		11/2017																		3.46		7/2019				23		3				7		1/7/2019		52 7/12		Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

										Địa chính- nông nghiệp- Xây dựng và môi trường. UBND xã Nậm Giôn																						3.46		11/2017		23 năm 3tháng

																																3.26		11/2015

																																3.06		7/2014

				UBND huyện Phù Yên

		147		Hà Đức Yêu		2/6/62		Chưa qua đào tạo		Bí Thư Đảng ủy  UBND xã Mường Do		4.06		10/2008		0.30		7/2019						13%		7/2019						4.06		7/2019				37		9				8		01/7/2019		57 5/12

																0.30		7/2014						13%		10/2018						4.06		7/2014		37 năm 9 tháng														Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý Quy định tại. Điểm c, Khoản 1,  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP

																								12%		10/2017

																								11%		10/2016

																								10%		10/2015

																								9%		10/2014

																								8%		7/2014

		148		Đinh Việt Dũng		9/23/63		TC				2.46		12/2017		0.30		7/2019										0.09		7/2019		2.46		7/2019				24		11				13		01/7/2019		55 10/12

										Bí Thư Đảng ủy  UBND xã Huy Tân						0.30		7/2014										0.09		12/2017		2.46		12/2017		24 năm 11 tháng														Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																												0.29		12/2015		2.26		12/2015

																												0.49		7/2014		2.06		7/2014

		149		Đặng Văn Dênh		20/4/1965		TC				2.06		11/2017		0.15		7/2019										0.04		7/2019		2.06		7/2019				21		2				2		01/7/2019		54 3/12

										Chủ tịch Hội CCB  UBND xã Kim Bon						0.15		11/2016										0.04		11/2017		2.06		11/2017		21 năm 12 tháng														Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																												0.24		10/2017		1.86		11/2016

																												0.24		11/2016		2.25		7/2014

		150		Đinh Hoài Sơn		24/11/1960		TC				2.46		12/2017		0.25		7/2019										0.14		11/2017		2.46		7/2019				25		3						01/7/2019		58 8/12

										Chủ tịch  UBND xã Đá đỏ						0.25		11/2016										0.14		12/2015		2.46		12/2017		25năm 3 tháng														Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																												0.34		11/2015		2.26		12/2015

																												0.34		7/2014		2.06		7/2014

				UBND huyện Vân Hồ

		151		Đinh Văn Tiến		10/11/1964		SC				2.43		8/2018																		2.43		12/2019				24		11				14		01/12/2019		55 1/12

										Văn Phòng - Thống Kê UBND  xã Chiềng Yên																						2.43		8/2018		24 năm 11 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																2.25		8/2016

																																2.07		12/2014

		152		Lường Văn Bứng		27/4/1964		TC				2.06		4/2019																		2.06		9/2019				25		0				14		01/9/2019		55 5/12

										Cán sự Tư pháp - Hộ tịch, UBND  xã Quang Minh																						2.06		4/2019		25 năm  0 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																																1.86		4/2017

																																1.18		9/2014

				UBND huyện Quỳnh Nhai

		153		Lò Văn Thỏa		03/9/1962		TC				2.66		01/2018		0.25		7/2019														2.66		7/2019				26		6				10		01/7/2019		56 10/12

										Phó Bí thư đảng ủy, UBND xã Chiềng Khay						0.25		7/2014														2.66		01/2018		26 năm  6 tháng														Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP

																												0.14		12/2015		2.46		01/2016

																												0.14		7/2014		2.26		7/2014
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				tổng		Ngân sách đơn vị chi trả		ngân sách nhà nước chi trả

		Tổng ( nghỉ hưu trước tuổi)		18,388,624,783.000		490,766,537.000		17,323,203.328		508,089,740.328

		Khối đảng		441,770,969.000

		đơn vị hành chính cấp huyện trở lên		3,344,511,437.000

		Khối sự nghiệp		12,461,269,417.000

		cán bộ cấp xã		1,741,554,072.000

		tổng thôi việc ngay		1,750,591,587.000

		Đơn vị sự nghiệp		1,288,896,757.000

		Cấp xã		461,694,830.000

		Tổng ngân sách cả tỉnh		20,479,723,581.000		- 0		19.029.459.406		- 0

		Nghỉ hưu trước tuổi		18,388,624,783.000				17,323,203.328

		thôi việc ngay		2,091,098,798.000
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